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        Địa chỉ: Huyện Sóc Sơn –Hà Nội

                                        HÀ NỘI, 3- 2019
I. Tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm

Mô hình giáo dục trong thời đại 4.0 là mô hình giáo dục thông minh, liên kết nhà trường – nhà quản lý – doanh nghiệp với nhau, đưa tiến bộ công nghệ thông tin vào trường học để nâng cao hiệu quả đào tạo, giúp việc dạy và việc học diễn ra mọi nơi, mọi lúc. Trường học theo chuẩn giáo dục 4.0 không chỉ là nơi đào tạo – nghiên cứu mà là trung tâm đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, nâng cao năng suất lao động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Sự xuất hiện của một thời đại mới như thế sẽ mang lại những cơ hội vô cùng lớn cho Việt Nam phát triển. Những cơ hội này chúng ta chưa từng có, vì trong các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, chúng ta đứng ngoài cuộc chơi, vì chúng ta không biết, hoặc không thể tham gia, do chiến tranh và dân trí quá thấp. Nhưng nền giáo dục hiện tại ở nước ta thế nào? Có đáp ứng được những yêu cầu của thời đại mới không?
Thứ nhất, chúng ta đã dừng quá lâu ở một nền giáo dục chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn. Không khó nhận ra điều này. Các chương trình đào tạo phổ thông đều dày đặc các kiến thức cụ thể. Với lượng tri thức mới được sản sinh ngày càng nhiều và liên tục cập nhật vào chương trình thì tình trạng quá tải là không thể khắc phục được, nếu không nói là sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Việc nhớ những kiến thức ấy đã khó, vận dụng nó vào cuộc sống còn khó hơn. Tri thức cụ thể dù mới đến đâu vẫn là cái đã biết nên luôn lạc hậu hơn so với thực tiễn
Thứ hai, do phải mất quá nhiều thời gian và công sức để “cung cấp và tích lũy kiến thức” cụ thể (luôn quá tải) nên từ chương trình, người dạy, người học đều không đủ thời gian và sự quan tâm cho việc trau đồi phương pháp, kĩ năng, học để hiểu biết cuộc sống, về thế giới sống, dung dưỡng tâm hồn, đạo đức, lối sống… Nói tóm lại là học cách tự học và học làm người. Điều đáng ngại là xu thế vị bằng cấp đang ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng người đi học - đi học cốt để lấy bằng. Do đó, xã hội ta ngày càng nhiều người có học vị, học hàm cao nhưng đội ngũ trí thức với những nhân cách đáng kính của một tầng lớp dẫn dắt xã hội dường như ngày càng thưa vắng. Hiện tượng này có nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên chính vẫn là từ những hạn chế và yếu kém của giáo dục và đào tạo
Thứ ba, một hạn chế lớn của giáo dục và đào tạo nước ta là việc dạy học không gắn liền với thực tiễn. Đa phần các chương trình giáo dục đào tạo hiện nay là những gì nhà trường và thầy cô đem áp đặt cho người học, chứ chưa phải là cái xã hội cần

Trước thực tại đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chuyển mình tích cực. Phải kể đến là kế hoạch thay đổi chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm học 2021 -2022 cho đối tương HS THPT. Chương trình GDPT mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực mà nhà trường và xã hội kỳ vọng.
Là giáo viên giảng dạy môn Sinh học – là môn tự chọn trong tương lai. Để học sinh thích học hoặc có thể tự học được, tôi đã tiến hành soạn cuốn Vở chuẩn bị bài cho học sinh với mục đích để các em chủ động trong việc học tập, tiếp cận nhanh và hiệu quả với nguồn kiến thức mới. Mặt khác, trong tiết học trên lớp sẽ có không khí  hứng thú, thoải mái thay vì áp lực của giờ học dẫn tới  sự nhàm chán học tập bộ môn. Từ đó thúc đẩy sự phát triển tư duy các em, vận dụng hiệu quả hơn những kiến thức đã học vào cuộc sống.
Trước những yêu cầu trên tôi đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm việc chia nhóm học sinh học tập cho học sinh lớp 11, kết quả thu được ở lớp thử nghiệm như sau (bảng 1).
Bảng 1. Thống kê số học sinh đạt được tại các mốc điểm ở lớp thực nghiệm
	Số lượng học sinh
	Trước tác động
	Sau tác động

	Dưới 5
	9
	0

	Từ 5( 7.5
	25
	11

	Từ 8 trở lên
	12
	35


Qua bảng trên cho thấy việc chia nhóm học sinh cho các em học tập đã tạo hứng thú và mang lại kết quả cao trong học tập .
II. Giới thiệu

Trong chương trình sinh học lớp 11“ SINH HỌC CƠ THỂ ”  với lượng kiến thức nhiều và khó thì việc tiếp thu bài ngay tại lớp của học sinh  rất hạn chế. Cho nên, khi ôn bài học sinh thường  học vẹt, học thuộc lòng nhưng không hiểu nội dung của bài học từ đó các em nản lòng, không yêu thích môn học. Trước mỗi đợt kiểm tra, các em đã mất rất nhiều thời gian cho việc ôn lại bài nhưng kết quả học tập của các em vẫn chưa được cao mặc dù các cấp, các ngành, các nhà trường và thầy cô gia sức đổi mới công tác dạy học. Trước thực trạng trên tôi đã trăn trở là làm thế nào để nâng cao được sự đột phá trong chất lượng dạy và học? Làm thế nào để các em ghi nhớ bài và khắc sâu kiến thức ngay trên lớp? Và điều quan trọng hơn là làm thế nào để các em tiếp thu bài một cách chủ động sáng tạo. Từ đó các em sẽ yêu thích bộ môn của mình và thích được khám phá thiên nhiên .
1. Giải pháp thay thế 
Cuối mỗi bài học tôi đều chuẩn bị một số câu hỏi hoặc phiếu học tập hay một vài thí nghiệm nhỏ có nội dung liên quan đến tiết tiếp theo, yêu cầu HS chuẩn bị trước ở nhà. Các em về đọc sách giáo khoa và sách tham khảo, tiến hành làm thí nghiệm, sau đó hoàn thành vào vở chuẩn bị bài ; với những kiến thức cơ bản thì các em hoàn thành bài một cách độc lập còn với những kiến thức nâng cao thì các em có thể tiến hành thảo luận trong giờ học trên lớp
2. Vấn đề nghiên cứu
Việc chia nhóm học sinh có nâng cao được kết quả học tập môn sinh học phần “ Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật ” cho học sinh lớp 11 trường THPT Sóc Sơn không?
3. Giả thuyết nghiên cứu
Chia nhóm học sinh học tập sẽ nâng cao kết quả học tập môn sinh học phần “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật” cho học sinh lớp 11 trường THPT Sóc Sơn.

III. Phương pháp nghiên cứu
1. Khách thể nghiên cứu

 Trong nghiên cứu này tôi đã lựa chọn học sinh lớp 11A2 và lớp 11A3 trường THPT Sóc Sơn để tiến hành nghiên cứu vì hai lớp này  có những nét tương đồng: điểm khảo sát đầu năm tương đương nhau, điểm bài kiểm tra 45 phút theo đề chung tương đương nhau; sĩ số tương đương nhau. Đặc biệt là số lượng học sinh xếp loại học lực giỏi, khá năm học 2017- 2018 của 2 lớp cũng tương đương nhau (bảng 2).
Bảng 2.  Thông tin chung về 2 lớp nghiên cứu
	Lớp
	Sĩ số
	Nam
	Nữ
	ĐTBKT trước tác động 
	Số HSKT trước tác động  đạt trên 5 điểm

	11A2
	46
	19
	27
	6,35
	37

	11A3
	46
	20
	26
	6,37
	38


- Về ý thức học tập cả 2 lớp đều tích cực, chủ động 

- Cả hai lớp tôi đều giảng dạy.
2. Thiết kế

Năm học 2017–2018 tôi được giao giảng dạy và tôi chọn lớp 11A2 và 11A3 để nghiên cứu. Lớp 11A3 là lớp thực nghiệm, lớp 11A2 là lớp đối chứng 

Trước khi tiến hành tôi chia lớp thực nghiệm thành 6 nhóm mỗi nhóm có 7 – 8 học sinh. Tiêu chí khi chia nhóm  học sinh  đó là:
- Các em ở gần nhà nhau.
- Số lượng học sinh khá, giỏi ở các nhóm tương đương nhau.
- Các nhóm đều có cán sự lớp .
- Mỗi nhóm ngồi 2 bàn liền nhau.
- Mỗi nhóm cử ra một nhóm trưởng. 

3. Quy trình nghiên cứu:
a. Yêu cầu đối với học sinh lớp thực nghiệm:

- Mỗi học sinh phải có 2 quyển vở một quyển vở học lí thuyết trên lớp và một quyển vở “Chuẩn bị bài’’cho tiết tiếp theo về nội dung kiến thức mà giáo viên dạy giao cho. Bên ngoài mỗi quyển đều phải ghi rõ các thông tin như  họ tên, lớp….

- Sau mỗi tiết học học sinh nhận nội dung cần chuẩn bị về nhà đọc sách giáo khoa, sách tham khảo và hoàn thành vào vở chuẩn bị bài .

- Cách trình bày rõ ràng từ đề bài đến nội dung cần chuẩn bị và nếu có thắc mắc gì thì ghi cả câu hỏi thắc mắc vào cuối mỗi bài. Sau đó trong nhóm các em thảo luận trước nếu chưa thỏa đáng thì đến buổi học các em nêu vấn đề giáo viên sẽ trao đổi thông tin mà các em còn băn khoăn.

- Trong mỗi tiết học học sinh cần mạnh dạn, tiếp thu bài một cách chủ động, sáng tạo. 
b. Sự chuẩn bị  của giáo viên:
- Để việc nghiên cứu thành công trước mỗi bài dạy tôi đều chuẩn bị giáo án; kiến thức giao cho học sinh cần trả lời (xem phần phụ lục) thật cẩn thận có bám theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Khi lên lớp cả 2 lớp tôi đều giảng dạy theo phân phối chương trình.

- Trên lớp thực nghiệm tôi chuẩn bị sẵn 10 bông hoa hướng dương bằng nhựa và 5 bảng phụ để các em chuẩn bị kiến thức bài mới.
c. Cách làm: 

- Ở lớp 11A2 - lớp đối chứng: tôi giảng dạy theo phương pháp thông thường cuối mỗi tiết học tôi nhắc các em về nhà học bài và trả lời câu hỏi ở cuối bài trong SGK.

- Ở lớp 11A3 - lớp thực nghiệm: trong mỗi tiết học tiến trình giảng dạy của tôi gồm các bước:
+ Bước  1: Kiểm tra bài cũ.
+ Bước 2: Tùy lượng kiến thức bài mới mà tôi chia thành các nhóm kiến thức sau đó tôi gọi đại diện các nhóm lên bảng trình bày vào bảng phụ. Thời gian để các em hoàn thành vào bảng phụ  từ 3 – 7 phút (tùy thuộc vào nội dung mà các em cần trình bày. Ví dụ bài 2 tôi chia nội dung bài thành 4 nhóm kiến thức tôi gọi đại diện 2 nhóm xung phong và đại diện 2 nhóm tôi gọi ngẫu nhiên trong 4 nhóm còn lại lên bảng mỗi đại diện hoàn thành 1 trong 4 nội dung mà tôi giao về nhà vào bảng phụ; thời gian để các em hoàn thành là 7 phút). Sau khi các em hoàn thành tôi treo bảng phụ vào một góc bảng theo thứ tự kiến thức cần. Cụ thể kiến thức cần sau thì treo vào trong và kiến thức cần trước thì treo lên trên như một tập lịch.
Song song với đại diện các nhóm hoàn thành bảng phụ ở trên bảng thì ở bên dưới tôi cho các nhóm kiểm tra chéo vở soạn bài của nhau. Nếu nhóm nào có thành viên chưa hoàn thành bài tôi giao về nhà thì nhóm đó sẽ bị trừ điểm vào điểm thưởng (số điểm bị trừ tương ứng với số bạn chưa hoàn thành bài) và có thể nhóm đó sẽ không được tặng thưởng 1 bông hoa – tôi gọi đó là hoa điểm 10, nếu nhóm có từ 3 thành viên trở lên chưa hoàn thành bài về nhà .
- Bước 3: Giảng bài mới – trước mỗi thông tin kiến thức tôi nêu vấn đề, treo bảng phụ có chứa thông tin kiến thức tương ứng mà đại diện các nhóm vừa trình bày. Nhận xét kiến thức, cách trình bày; nếu đại diện nhóm nào làm tốt tôi sẽ tặng thưởng cho nhóm đó 1 bông hoa. Kết thúc mỗi đơn vị kiến thức tôi trao đổi thêm các thông tin có liên quan để các em hiểu thêm vấn đề mà mình vừa nghiên cứu. Cứ như vậy, tôi sâu chuỗi các câu mà các em đã nghiên cứu để tạo thành một bài học  làm sao khoa học nhất giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu từ đó nắm được trọng tâm và hiểu được ý nghĩa bài học.
- Bước 4: Củng cố bài học - theo qui định của bộ môn khi ra đề kiểm tra các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên tỉ lệ TNKQ/TL là 4/6 nên phần cuối bài tôi dành thời gian để trao đổi thông tin kiến thức có liên quan bằng các câu hỏi tự luận giúp các em hiểu sâu sắc hơn vấn đề và tạo hứng thú học tập bộ môn. Sau mỗi câu hỏi (giải thích) nếu nhóm nào có câu trả lời chính xác nhất thì nhóm đó cũng được tặng thưởng một bông hoa điểm 10.
- Bước 5: Tổng kết sau một tiết học nhóm nào đạt được nhiều hoa điểm 10 nhất nhóm đó sẽ được khen còn nhóm nào chưa dành được hoa điểm 10 hay dành được ít nhất thì tôi nhắc nhở động viên nhóm đó lần sau cần có sự chuẩn bị tốt hơn và chủ động hơn trong giờ học.
- Bước 6: Giao kiến thức cần chuẩn bị ở tiết tiếp theo và yêu cầu các em về nhà hoàn thành vào vở soạn bài.
d. Tiến hành dạy thực nghiệm:

      Thời gian tiến hành làm thực nghiệm là toàn bộ phần A, chương I – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật, theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. 

4. Đo lường và thu thập dữ liệu:                

- Bài kiểm tra trước tác động là bài kiểm tra 45 phút do tổ bộ môn ra đề thi chung cho toàn khối. 

- Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra học kì I, nội dung bám chuẩn kiến thức kĩ năng 

           Cấu trúc đề theo sự thống nhất của Tổ chuyên môn là kết hợp TNKQ và tự luận tỉ lệ 4/6. Cụ thể 4 điểm cho phần TNKQ tương đương với 16 câu (mức độ nhận biết: 2 điểm, hiểu 1.5 điểm, vận dụng 0.5 điểm); còn 6 điểm cho phần tự luận tương đương với 3 câu (biết 4 điểm, hiểu 2 điểm, vận dụng 1điểm).
- Tiến hành kiểm tra và chấm bài: Việc chấm bài được thực hiện khách quan. 
Ngay sau khi thi kiểm tra đề chung nhà trường tiến hành đánh phách, dọc phách sau đó giao cho các giáo viên dạy khối 11 chấm theo danh sách phòng thi.
IV. Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả
1. Phân tích dữ liệu:
Kết quả thống kê số lượng học sinh đạt được tại các mốc điểm được thể hiện ở bảng 3 dưới đây:

Bảng 3. Thống kê số lượng học sinh đạt được tại các mốc điểm

	
Nhóm

Loại điểm
	Nhóm Thực Nghiệm
	Nhóm Đối Chứng

	
	Trước tác động
	Sau tác động
	Trước tác động
	Sau tác động

	Dưới 5 
	9
	0
	8
	2

	Từ 5->7.5
	25
	11
	26
	26

	Từ 8 trở lên
	12
	35
	12
	19


Qua bảng 3 cho thấy trước tác động  ở lớp đối chứng số lượng học sinh ở các mốc  điểm từ  5( 7.5 và từ 8 trở lên ( ≥8) đều cao hơn một chút so với lớp thực nghiệm và điểm bình quân ở lớp đối chứng là 6,34 còn điểm bình quân của lớp thực nghiệm là 6,21. Điều đó chứng tỏ chất lượng học tập ở lớp đối chứng có phần khá hơn so với lớp thực nghiệm nhưng kết quả thu được sau khi có tác động thì nhóm thực nghiệm đạt được cao hơn so với nhóm đối chứng đặc biệt số lượng điểm giỏi tăng cao, chiếm 76,09% tổng số học sinh của lớp. Điều này được thể hiện rõ hơn ở hình 1 và hình 2.
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Hình 1. Biểu đồ so sánh số lượng  điểm đạt được trước tác động của nhóm      thực nghiệm và nhóm đối chứng
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Hình 2. Biểu đồ so sánh số lượng điểm đạt được sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng

Như vậy, sự chênh lệch kết quả điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng cho thấy kiến thức, kĩ năng của HS được nâng lên đáng kể và việc giao bài cho HS chuẩn bị ở nhà là cần thiết
2. Bàn luận kết quả 

- Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm có điểm trung bình là 8,07, của nhóm đối chứng là 7,25. Điều đó cho thấy điểm trung bình của hai lớp thực nghiệm và đối chứng có sự khác việt rõ rệt. Lớp thực nghiệm có điểm cao hơn lớp đối chứng là 0.82 điểm và tỷ lệ điểm giỏi tăng cao, chiếm 76,09% tổng số học sinh của lớp.
V. Kết luận và khuyến nghị

 1. Kết luận:   

 Việc chia nhóm học tập cho học sinh  lớp 11 trường THPT Sóc Sơn đã nâng cao kết quả học tập môn sinh của học sinh. Với thời gian nghiên cứu thử nghiệm trong chương 1 nhưng đã đem lại kết quả cao trong học tập cho học sinh đó là 35 em đạt điểm giỏi (đạt 76,09%), 11 em đạt điểm trung bình đến khá (đạt 33,91%), không có em nào không đạt. Đặc biệt hơn là các em hứng thú học tập bộ môn hơn mà không có cảm giác chán học, sợ học.  
2.  Khuyến nghị: Sáng kiến này chỉ thành công khi có các điều kiện sau:

a. Đối với giáo viên:

- Không ngừng học hỏi, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nhiệt tình với công việc.
- Có câu hỏi cụ thể, hướng dẫn rõ ràng.

- Khen ngợi, phê bình kịp thời.

b. Đối với học sinh:

- Phải xác định được việc soạn bài trước ở nhà là việc làm quan trọng giúp các em hiểu bài dễ hơn, khắc sâu kiến thức tốt hơn, nhanh hơn.

- Trong tiết học các em phải tích cực, chủ động học tập.
VI. Tài liệu tham khảo
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VII. Phụ lục 

TIẾT 1. SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

I. Yêu cầu HS chuẩn bị các nội dung sau trước khi lên lớp

1. Cây có thể lấy nước qua những cơ quan nào? Cơ quan nào là chủ yếu?

2. Làm thí nghiệm: Trồng cây non hoặc ủ cho cây nảy mầm. Sau đó quan sát bộ rễ của cây. Mô tả và chỉ ra (gạch chân) những đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ.

3. Nhớ lại kiến thức cũ. Hoàn thành bảng kiến thức:

Phân biệt hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

	
	Vận chuyển thụ động
	Vận chuyển chủ động

	Chất được vận chuyển
	
	

	Điều kiện vận chuyển
	
	

	Chiều vận chuyển
	
	


4. Nghiên cứu thông tin trong SGK. So sánh tốc độ vận chuyển, khả năng kiểm soát các chất được vận chuyển của TB trong 2 con đường vận chuyển nước và ion vào rễ. Tầm quan trọng của từng con đường với thực vật.

	
	Con đường gian bào
	Con đường tế bào chất

	Diễn biến
	
	

	Tốc độ, lượng nước
	
	

	Khả năng kiểm soát của TB
	
	

	Tầm quan trọng
	
	


    → Vai trò của đai Caspari với cơ thể thực vật
II. Ý nghĩa của việc chuẩn bị bài của HS
- Câu 1, 2 giúp HS có những kiến thức thực tế để chứng minh rễ cây là cơ quan hấp thụ nước và khoáng chủ yếu vì nó có nhiều đặc điểm phù hợp với chức năng này, HS còn có điều kiện quan sát vùng rễ, nơi có nhiều tế bào lông hút

- Câu 3 giúp HS nhớ lại kiến thức về các hình thức trao đổi nước và  chất tan qua màng sinh chất. Từ đó, suy rộng ra sự trao đổi chất qua màng của tế bào lông hút. Nên khi khai thác kiến thức phần II - 1 trên lớp, HS không còn thấy khó khăn 
- Câu 4. Ở nhà đa số các em đã làm được ý 1 diễn biến. Còn những ý cần suy luận, HS sẽ trao đổi, bàn luận khi thảo luận nhóm trên lớp. Vì vậy, khi học phần II-2 HS sẽ không khó để tiếp thu kiến thức  trong phần này
III. Yêu cầu cần đạt được trong nội dung chuẩn bị của HS

1. Cây có thể lấy nước qua những cơ quan rễ, thân, lá, hoa… Cơ quan chủ yếu là rễ cây

2. - HS làm được  thí nghiệm. 

- Mô tả và chỉ ra (gạch chân) những đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ như : số lượng rễ, chiều dài rễ, số TB lông hút, vị trí của TB lông hút….

 (HS mang đến lớp, GV cho HS quan sát bằng kính lúp cho rõ)
3. Nhớ lại kiến thức cũ. Hoàn thành bảng kiến thức:

Phân biệt hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất.

	
	Vận chuyển thụ động
	Vận chuyển chủ động

	Chất được vận chuyển
	CO2, O2, VTM, các ion khoáng axitamin., H​2​O
	Các ion khoáng axitamin.,  glucozo..

	Điều kiện vận chuyển
	- Phải có sự chênh lệch nồng độ. 

- Chất có kích thức nhỏ, không phân cực hoặc chất có phân cực nhưng phù hợp với kênh pr xuyên màng
	- Chất vận chuyển phù hợp với kênh pr xuyên màng

- Cần năng lượng ATP

- TB có nhu cầu vận chuyển

	Chiều vận chuyển
	Cùng chiều gradient nồng độ

H2O đi từ MT nhược trương sang MT ưu trương
	 Ngược chiều gradient nồng độ




4. So sánh tốc độ vận chuyển, khả năng kiểm soát các chất được vận chuyển của TB trong 2 con đường vận chuyển nước và ion vào rễ. Tầm quan trọng của từng con đường với thực vật.

	
	Con đường gian bào
	Con đường tế bào chất

	Diễn biến
	Nước và ion khoáng đi theo khoảng không gian giữa các TB và khoảng không gian giữa các bó sợi xenlulozo. Đến nội bì bị đai Caspari chặn lại
	 Đi xuyên qua tế bào chất của các TB

	Tốc độ, lượng nước
	Nhanh, nhiều
	Chậm, ít hơn

	Khả năng kiểm soát của TB
	 Không có
	Có (chất cần vận chuyển mới qua được)

	Tầm quan trọng
	 Vận chuyển nhanh, đáp ứng nhu cầu của TB
	Kiểm soát các chất và lượng vận chuyển


    → Vai trò của đai Caspari với cơ thể thực vật: Chặn dòng vận chuyển bằng con đường gian bào. Chuyển các chất vận chuyển qua TB nội bì để kiểm soát trước khi dòng vận chuyển vào mạch gỗ (là các TB chết) để đi lên lá
TIẾT 2. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

I. Yêu cầu HS chuẩn bị các nội dung sau trước khi lên lớp

1. Yêu cầu quan sát và mô tả hiện tượng ở các thí nghiệm sau:

      - Thí nghiệm 1: Cắt ngang thân cây cà chua, cho 1 ống thủy tinh vào thân (vừa khít thân). Dùng băng dính dính ở phía dưới cho kín.

     - Thí nghiệm 2: Cắt một chút lớp vỏ ở thân cây, quan sát hiện tượng. So sánh dịch chảy ra từ 2 thí nghiệm trên (chiều vận chuyển, màu sắc)

2. Nghiên cứu thông tin trong SGK về dòng mạch gỗ, trả lời các câu hỏi
   a. Nếu một ống mạch gỗ bị tắc thì dòng mạch trong ống đó có tiếp tục đi lên được không, tại sao?

   b. Tại sao tế bào mạch gỗ lại là tế bào chết?

   c. So sánh tốc độ vận chuyển của dòng mạch trong quản bào và mạch ống. Sự xuất hiện mạch ống ở thực vật thân gỗ có ý nghĩa gì?

   d. Để đưa được nước từ dưới đất lên trên các toàn nhà cao tầng cần những điều kiện.....(1)…….. Vậy để thực vật đưa nước từ rễ đến lá cần những  lực…(2)……

trong đó .....(3).....đẩy nước lên,…(4)..... hút nước lên, ......(5)......giúp cho dòng nước liên tục trong cây.

3. Dòng mạch rây.

     Tại sao tế bào mạch rây không phải tế bào chết. Tế bào kèm trong mạch rây có nhiều ti thể để làm gì?

II. Ý nghĩa của việc chuẩn bị bài của HS

- Thí nghiệm 1, 2 giúp HS có những kiến thức thực tế để chứng minh trong cây có 2 dòng vận chuyển, 1 dòng đi lên ở phía trong và 1 dòng đi xuống ở phía ngoài. Dịch vận chuyển ở 2 dòng khác nhau 

Từ 2 hiện tượng này, HS có thể phán đoán được vị trí phát sinh dòng dịch (từ rễ lên hay từ lá xuống) → các chất được vận chuyển trong dòng dịch (từ rễ sẽ có nước và ion khoáng; từ lá sẽ có chất hữu cơ) → độ lớn lực để vận chuyển dòng dịch (từ rễ lên phải cần lực lớn hơn vì lực vận chuyển này phải thắng độ lớn của trọng lực) → tại sao TB mạch gỗ là TB chết, TB mạch rây là TB sống..

- Câu 2  giúp HS hiểu rõ hơn về kiến thức trong phần I
- Câu 3. Giúp HS thấy được sự khác nhau của 2 dòng mạch về cấu tạo, chức năng
III. Yêu cầu cần đạt được trong nội dung chuẩn bị của HS

1. Các thí nghiệm cần chuẩn bị:

- Thí nghiệm 1: Cắt ngang thân cây cà chua, cho 1 ống thủy tinh vào thân (vừa khít thân). Dùng băng dính dính ở phía dưới cho kín.

 Yêu cầu HS làm và quan sát được hiện tượng, nước bị đẩy từ dưới lên đến ống thủy tinh, dịch này có màu trong

- Thí nghiệm 2: Cắt một chút lớp vỏ ở thân cây, quan sát hiện tượng. 

Yêu cầu HS làm và quan sát được hiện tượng, dịch (nhựa) cây chảy từ  trên xuống dưới, dịch này có màu đục

2. Nghiên cứu thông tin trong SGK về dòng mạch gỗ, trả lời các câu hỏi

a. Nếu một ống mạch gỗ bị tắc thì dòng mạch trong ống đó có tiếp tục đi lên vì dòng dịch sẽ qua các lỗ bên sang ống mạch gần đó để vận chuyển lên tiếp
b. Tế bào mạch gỗ lại là tế bào chết vì áp lực vận chuyển trong dòng mạch rất lớn, có thể gây chết TB và Tb bị thấm linhin cho chắc, không có bào quan thì sự vận chuyển của dòng dịch sẽ nhanh hơn
c. Tốc độ vận chuyển của dòng mạch trong quản bào thấp hơn tốc độ dòng mạch trong mạch ống vì các TB mạch ống lớn hơn và nối đầu lên nhau, còn TB quản bào nhỏ hơn và gối đầu lên nhau nên áp lực trong mạch ống lớn hơn

    Sự xuất hiện mạch ống ở thực vật thân gỗ có ý nghĩa giúp dòng mạch vận chuyển nhanh và xa hơn, nên cây thân gỗ thường to, cao, tán rộng, lấy được nhiều ánh sáng cho quang hợp
d. Để đưa được nước từ dưới đất lên trên các toàn nhà cao tầng cần những điều kiện: máy bơm làm nhiệm vụ hút và đẩy nước; hệ thống ống dẫn nước. Vậy để thực vật đưa nước từ rễ đến lá cần những  lực hút, đẩy, và liên kết các phân tử nước. Trong đó áp suất rễ đẩy nước lên, lực thoát hơi nước ở lá hút nước lên,  lực liên kết giữa các phân tử  nước với nhau và với thành mạch giúp cho dòng nước liên tục trong cây.

3. Dòng mạch rây.

     Tế bào mạch rây không phải tế bào chết vì áp lực không đủ lớn để làm chết TB, sự vận chuyển các chất trong mạch rây có những giai đoạn cũng cần ATP.  TB kèm trong mạch rây có nhiều ti thể để sản xuất ATP cho sự vận chuyển chủ động các chất đến cơ quan đích
TIẾT 3. THOÁT HƠI NƯỚC

I. Yêu cầu HS chuẩn bị các nội dung sau trước khi lên lớp
1. Các thí nghiệm cần chuẩn bị:


- Thí nghiệm 1: Dùng các túi nilong màu trắng buộc vào các bộ phận sau trên cây để tạo hệ thống kín: 1 chiếc lá, 1 đoạn thân, 1 bông hoa, 1 quả. Sau  3-4 giờ, quan sát, mô tả hiện tượng


- Thí nghiệm 2: Sử dụng giấy lọc tẩm Coban clorua đã sấy khô đặt đối xứng nhau tại 2 bề mặt lá. Dùng kẹp nhựa ép 2 bản kính vào 2 miếng giấy này tạo hệ thống kín. Quan sát hiện tượng và rút ra kết luận.

- Thí nghiệm 3: Bơm căng 1 quả bóng có hình con vật. Quan sát các vị trí quả bóng dãn ít, giải thích

2.  Cây thoát hơi nước qua những cơ quan nào? Cơ quan nào là chủ yếu
- Mô tả hình thái của lá và gạch chân những đặc điểm phù hợp với chức năng thoát hơi nước

- Nếu không có thoát hơi nước thì thực vật sẽ bị ảnh hưởng thế nào?
* Yêu cầu HS khá, giỏi chứng minh câu nói của nhà sinh lí thực vật Nga Macximop: “Thoát hơi nước là một tai họa cần thiết của cây”. Tại sao là “tai họa” và “cần thiết”?
3. Nghiên cứu bảng 3. Kết quả thực nghiệm của Garo (trang 16). 
  - Tìm các vị trí ở lá có  quá trình thoát hơi nước. So sánh tốc độ thoát hơi nước ở các vị trí đó

  - Dựa vào môi trường sống của 3 loài thực vật trong bảng, giải thích sự khác nhau đó

- Hoàn chỉnh bảng kiến thức
	Đặc điểm của  loài thực vật
	Đặc điểm của môi trường

	Mặt trên và mặt dưới  của lá đều có khí khổng
	

	Mặt trên không có khí khổng nhưng có lớp cutin mỏng, nước vẫn có khả năng thoát qua lớp cutin
	

	Mặt trên không có khí khổng, lớp cutin dày, nước không có khả năng thoát qua lớp cutin
	


4. Mô tả đặc điểm của tế bào khí khổng và trả lời câu hỏi:
- Nếu TB này căng nước thì sự dãn nở của thành TB thế nào?

- Nếu TB này mất nước thì sự dãn nở của thành TB thế nào?

- Đặc điểm nào của TB khí khổng giúp chúng dễ dàng mở thành khe hở khi trương nước và khép lại rất nhanh khi mất nước ?
5. Tại sao nói thoát hơi nước qua khí khổng là con đường chủ yếu và chủ động, thoát hơi nước qua cutin là con đường thứ yếu và bị động.

II. Ý nghĩa của việc chuẩn bị bài của HS


- Thí nghiệm 1 và 2 giúp HS nhận ra được các cơ quan thoát nước ở cây và lá cây là cơ quan thoát hơi nước chủ yếu

- Thí nghiệm 3 giúp HS thấy được sự giãn nở phụ thuộc vào độ dày mỏng của lớp màng, màng càng dày, sự dãn càng kém và bị kéo theo phần mỏng hơn


- Câu 2 giúp các em hiểu kĩ hơn về cơ quan thoát hơi nước chủ yếu và vai trò của quá trình này


- Câu 3 HS biết được có 2 vị trí trên lá xảy ra quá trình thoát hơi nước. Sự khác nhau của 2 vị trí và sự phụ thuộc giữa cấu tạo cơ thể với MTS để giúp thực vật sống tốt nhất


- Câu 4, 5 sẽ đi sâu vào kiến thức về TB khí khổng và đặc điểm của con đường này  HS sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức của phần II -2
III. Yêu cầu cần đạt được trong nội dung chuẩn bị của HS

1. Yêu cầu đạt được của các  thí nghiệm 


- Thí nghiệm 1: HS quan sát được hiện tượng thoát  hơi nước có ở tất cả các bộ phận  thí nghiệm nhưng thoát hơi nước ở lá xảy ra nhanh nhất


- Thí nghiệm 2: Hiện tượng quan sát được là giấy quỳ từ màu xanh da trờ chuyển sang màu đỏ. Màu  ở mặt dưới đậm hơn ở mặt trên

Kết luận: Thoát  hơi nước diễn ra ở mặt dưới lá mạnh hơn ở mặt trên

- Thí nghiệm 3: Bơm căng 1 quả bóng có hình con vật. Quan sát các vị trí quả bóng dãn  ít. Nguyên nhân là vị trí này lớp bóng bay dày hơn vị trí khác nên vị trí mỏng hơn căng nhiều hơn 
2.  Cây thoát hơi nước qua những cơ quan  lá, thân, quả, hoa. 
   - Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu là lá
   - Mô tả hình thái của lá: Mỏng, dẹt, diện tích lớn, lá nhiều, ở phía trên cao, tiếp xúc nhiều với ánh sáng

    - Vai trò của quá trình  thoát hơi nước ở  thực vật 

+ Nhờ có  thoát hơi nước ở lá, nước được cung cấp tới từng tế bào của cây.
+ Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ có vai trò: giúp vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá  đến các bộ phận khác ở trên mặt đất của cây; tạo môi trường liên kết các bộ phận của cây; tạo độ cứng cho thực vật thân thảo.

+ Thoát hơi nước có tác dụng hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng đảm bảo cho các quá trình sinh lý xảy ra bình thường.

+ Thoát hơi nước giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá cung cấp cho quang hợp.

=> Mối liên quan giữa quá trình thoát hơi nước và quá trình quang hợp: Lá cây thoát hơi nước qua khí khổng tạo lực hút nước và tạo điều kiển để CO2 khuếch tán vào nước. Nước và CO2 được lấy vào lá là nguyên liệu để cây quang hợp

       * Yêu cầu HS khá, giỏi chứng minh câu nói của nhà sinh lí thực vật Nga Macximop: “Thoát hơi nước là một tai họa cần thiết của cây”. Tại sao là “tai họa” và “cần thiết”?
3. Nghiên cứu bảng 3. Kết quả thực nghiệm của Garo (trang 16). 

- Tìm các vị  trí ở lá có thoát hơi nước: mặt trên và mặt dưới. 
Tốc độ thoát hơi nước ở mặt dưới cao hơn mặt trên
	Cây thược dược: Cây thân thảo, sống ở nơi ẩm ướt, ánh sáng yếu. 
	Thoát hơi nước ở cả 2 mặt của lá với tốc độ gần bằng nhau

	 Cây đoạn: Cây thân gỗ, sống ở vùng ôn đới
	Thoát hơi nước ở cả 2 mặt lá nhưng mặt dưới nhiều hơn 2,5 lần

	Cây thường xuân: Thân leo, sống bám vào cây khác hoặc leo trên tường, lấy nước khó khan
	Không thoát hơi nước ở mặt trên lá, mặt dưới thoát ít hơn các loài khác


- Hoàn chỉnh bảng kiến thức

	Đặc điểm của  loài thực vật
	Đặc điểm của môi trường

	Mặt trên và mặt dưới  của lá đều có khí khổng
	 Ẩm ướt, lấy nước dễ dàng, cường độ chiếu sáng yếu

	Mặt trên không có khí khổng nhưng có lớp cutin mỏng, nước vẫn có khả năng thoát qua lớp cutin
	Đủ nước, cây lấy được nước tương đối dễ dàng, cường độ ánh sáng không quá cao

	Mặt trên không có khí khổng, lớp cutin dày, nước không có khả năng thoát qua lớp cutin
	 Ít  nước, cây lấy nước khó khăn, cường độ ánh sáng cao


4. Mô tả đặc điểm của tế bào khí khổng: 

+ 2 tế bào hình hạt đậu nằm cạnh nhau tạo thành lỗ khí, trong các tế bào này chứa hạt lục lạp, nhân và ti thể.

+ Thành bên trong của tế bào dày hơn thành bên ngoài của tế bào

* Trả lời câu hỏi:

- Nếu TB này căng nước thì thành mỏng dãn nhiều hơn, thành dày không dãn kịp sẽ bị cong theo thành mỏng. 2 thành dày sẽ cách xa nhau
- Nếu TB này mất nước thì sự dãn  nở của thành TB kém, thành dày duỗi thẳng, khoảng cách 2 thành dày gần nhau
- Đặc điểm  giúp Tb khí khổng dễ dàng mở thành khe hở khi trương nước và khép lại rất nhanh khi mất  nước là úp 2 thành dày vào nhau
5. Thoát hơi nước qua khí khổng là con đường chủ yếu và chủ động vì quá trình này phụ thuộc vào lượng nước có trong TB, nhiều nước khí khổng mở, ít nước nó sẽ đóng lại

 Thoát hơi nước qua cutin là con đường thứ yếu và bị động  vì nó phụ thuộc vào môi trường. Nếu MT nhiều nước, nhiệt độ thấp, cường độ ánh sáng thấp thì sự thoát hơi nước bằng con đường này giảm và ngược lại
TIẾT 4. VAI TRÒ CỦA NGUYÊN TỐ KHOÁNG

I. Yêu cầu HS chuẩn bị các nội dung sau trước khi lên lớp

1. Các thí nghiệm cần  chuẩn bị:


- Thí nghiệm 1: Trồng cây con trong đất có trộn phân hữu cơ đã ủ mục


- Thí nghiệm 2: Trồng cây con trong nước ở các điều kiện: trong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                cây trồng chậu nước không; 1 chậu có hòa tan phân nito, 1 chậu có phân K, 1 chậu có NPK

So sánh sự sinh trưởng của thực vật ở các chậu thí nghiệm,  giải thích nguyên nhân,  rút ra kết luận
2. Nếu em đi mua phân bón  nito  để bón cho cây, cửa hàng hết mất phân bón nitơ, cô bán hàng khuyên em mua tăng lượng phân kali để bón thay thế cho phân nitơ. Em có nghe theo lời người bán hàng không, tại sao?

3. Khi bón phân hóa học, khối lượng các loại phân bón cho cây có giống nhau không? Tại sao?
- Trong trồng  trọt, người ta hay sử dụng loại phân bón nào? Có bao giờ em thấy người nông dân bón phân  chứa Fe, Zn, Cu không?  Những chất khoáng này cây lấy ở đâu?
4. Tại sao các nguyên tố đại lượng cần cung cấp nhiều, nguyên tố vi lượng cần ít cho cây? So sánh vai trò của nguyên tố đại lượng và vi lượng với đời sống của thực vật?
5. Phân bón là nguồn cung cấp quan trọng các chất dinh dưỡng cho cây trồng nên bón phân càng nhiều càng tốt. Em có nhận xét gì về ý kiến trên không?

II. Ý nghĩa của việc chuẩn bị bài của HS

- Thí nghiệm 1 và 2 giúp HS nhận ra được cây cần phải  được cung cấp đủ 

các chất khoáng  thì cây  mới sinh trưởng, phát triển bình thường. Từ đó HS có thể rút ra được, vai trò của các nguyên tố khoáng thiết yếu

- Câu 2 giúp HS có  kiến thức thực tiễn


- Câu 3, 4 khắc sâu  kiến thức về nguyên tố đại lượng, vi lượng


- Câu 5 hướng dẫn HS cách bón phân phù  hợp,có hiệu quả cao và tránh ô nhiễm môi trường
III. Yêu cầu cần đạt được trong nội dung chuẩn bị của HS

1. Yêu cầu đạt được của các  thí nghiệm 


- Thí nghiệm 1: Trồng cây con trong đất có trộn phân hữu cơ đã ủ mục


- Thí nghiệm 2: Trồng cây con trong nước ở các điều kiện: 1 chậu nước không; 1 chậu có hòa tan phân nito, 1 chậu có phân K, 1 chậu có NPK

Yêu cầu cây nảy mầm, có sự sinh trưởng khác nhau, cây không có dinh dưỡng khoáng sinh trưởng chậm và chết; cây thiếu khoáng  cây sinh trưởng chậm, đủ khoáng cây sinh trưởng tốt nhất

2. Nếu em đi mua phân bón  nito  để bón cho cây, cửa hàng hết mất phân bón nitơ, cô bán hàng khuyên em mua tăng lượng phân kali để bón thay thế cho phân nitơ. Em không nghe theo lời người bán hàng . Tại vì mỗi loại nguyên tố khoáng có một vai trò riêng, không  thay thế cho nhau được

3. Khi bón phân hóa học, khối lượng các loại phân bón cho cây không  giống nhau. Tại vì mỗi loại phân bón có một thành phần khoáng khác nhau mà nhu cầu chất khoáng không giống nhau
- Trong trồng  trọt, người ta hay sử dụng loại phân bón  chứa N, P, K.

- Không có hoặc hiếm khi người nông dân bón phân  chứa Fe, Zn, Cu 
  Những chất khoáng này cây lấy ở đất
4. Các nguyên tố đại lượng cần cung cấp nhiều vì nguyên tố này tham gia tổng hợp các chất hữu cơ để xây dựng TB

- Nguyên tố vi lượng cần ít vì vai trò của nó là hoạt hóa enzim, cấu tạo enzim, hoocmon 

- Vai  trò của nguyên tố đại lượng và vi lượng đều quan trọng như nhau  với đời sống của thực vật
5. Phân bón là nguồn cung cấp quan trọng các chất dinh dưỡng cho cây trồng nên bón phân càng nhiều càng tốt. 
Nhận xét trên là sai vì bón nhiều phân gây dư thừa dẫn đến ô nhiễm môi trường, ngộ độc cho cây, dư thừa trong nông sản, làm xấu tính chất của  đất…
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